
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 5 Ngõ 303 Đường 422, Cụm 8, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

25/03/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SD TOÀN CẦU

0110661034

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Thi công lắp đặt trang thiết bị các công trình xây 
dựng;

4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất công trình;

4330

4. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Buôn bán ô tô, xe máy, phụ tùng ô tô xe máy;
(trừ đấu giá)

4511

5. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

6. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

7. Bán buôn thực phẩm
(trừ kinh doanh thực phẩm chức năng)

4632

8. Bán buôn đồ uống
Chi tiết: Buôn bán rượu, bia, nước giải khát (không bao gồm 
kinh doanh quán bar);

4633

9. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Buôn bán hàng điện, điện tử, điện lạnh, điện dân 
dụng, điện công nghiệp.

4652

10. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Buôn bán, cho thuê các loại máy móc, thiết bị phục vụ 
ngành: xây dựng, công nghiệp, giao thông vận tải;

4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SD TOÀN CẦU
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SD TOAN CAU COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0913051375
Email: sdtoancau@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Kinh doanh vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội ngoại 
thất;

4663

12. Trồng cây hàng năm khác 0119

13. Trồng cây lâu năm khác 0129

14. Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm 0131

15. Hoạt động dịch vụ trồng trọt
Chi tiết:
- Xử lý cây trồng;
- Phun thuốc bảo vệ thực vật, phòng chống sâu bệnh cho cây 
trồng, kích thích tăng trưởng, bảo hiểm cây trồng;
- Cắt, xén, tỉa cây lâu năm;
- Làm đất, gieo, cấy, sạ, thu hoạch;
- Kiểm soát loài sinh vật gây hại trên giống cây trồng;
- Kiểm tra hạt giống, cây giống;
- Cho thuê máy nông nghiệp có người điều khiển;
- Hoạt động tưới, tiêu nước phục vụ trồng trọt.

0161
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16. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
Tư vấn lập quy hoạch
-Lập thiết kế quy hoạch xây dựng 
-Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình 
-Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng 
- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; tư vấn khảo sát 
công trình xây dựng; tư vấn thiết kế xây dựng; tư vấn thẩm tra, 
kiểm định, thí nghiệm xây dựng 
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình 
- Dịch vụ kiến trúc bao gồm:
+ Thiết kế kiến trúc công trình;
+ Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch 
nông thôn, thiết kế đô thị;
+ Thiết kế kiến trúc cảnh quan;
+ Thiết kế nội thất; 
+ Đánh giá kiến trúc công trình;
+ Thẩm tra thiết kế kiến trúc.
-Khảo sát xây dựng 
- Thiết kế hệ thống phòng cháy chữa cháy công trình xây dựng; 
 
- Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát, tư vấn 
kiểm tra, kiểm định kỹ thuật hệ thống phòng cháy và chữa 
cháy 
-Lập quy hoạch xây dựng 
-Thiết kế xây dựng công trình 
-Tư vấn quản lý dự án 
-Thi công xây dựng công trình 
-Giám sát thi công xây dựng 
-Kiểm định xây dựng

7110

17. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết:
Thiết kế và trang trí nội thất, ngoại thất

7410

18. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô;

7710

19. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

20. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

21. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

4723

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng ô tô 
theo hợp đồng và theo tuyến cố định;

4933
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5.000.000.000 VNĐ

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Đại lý bán vé máy bay, tàu hoả;
(trừ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải hàng 
không)

5229

24. Đại lý du lịch
Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục 
vụ khách du lịch; Kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, 
dịch vụ ăn uống giải khát, vui chơi giải trí (Không bao gồm 
kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường);

7911

25. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan 8130

26. Thu gom rác thải không độc hại 3811

27. Thu gom rác thải độc hại 3812

28. Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại 3821

29. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại 3822

30. Tái chế phế liệu 3830

31. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác 3900

32. Xây dựng nhà để ở 4101(Chính)

33. Xây dựng nhà không để ở
Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao 
thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật, san lấp mặt bằng;

4102

34. Xây dựng công trình đường sắt 4211

35. Xây dựng công trình đường bộ 4212

36. Xây dựng công trình điện 4221

37. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

38. Xây dựng công trình công ích khác
Chi tiết: - Xây dựng công trình xử lý bùn.

4229

39. Xây dựng công trình thủy 4291

40. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

41. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo 4293

42. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: 
- Lắp đặt đường dây, trạm biến áp đến 35KV;
- Xây lắp điện nước công trình;

4299

43. Phá dỡ
trừ hoạt động dò, nổ mìn)

4311

44. Chuẩn bị mặt bằng
(trừ hoạt động dò, nổ mìn)

4312

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001065037466

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 5 Ngõ 303 Đường 422, Cụm 8, Xã Tân Lập, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 5 Ngõ 303 Đường 422, Cụm 8, Xã Tân Lập, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

NGUYỄN THẾ HOÀN Nam
12/02/1965 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001065037466
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số nhà 5 Ngõ 303 Đường 422, Cụm 8, Xã Tân Lập, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số nhà 5 Ngõ 303 Đường 422, Cụm 8, Xã Tân Lập, Huyện Đan 
Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THẾ HOÀN Nam

12/02/1965 Kinh Việt Nam

10/05/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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